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Câu 1: Tệp có phần mở rộng .exe thuộc loại tệp gì?
A. Không có loại tệp này.
B. Tệp dữ liệu của phần mềm Microsoft Word.
C. Tệp chương trình máy tính.
D. Tệp dữ liệu video.
Câu 2: Đâu là chương trình máy tính giúp em quản lí tệp và thư mục?
A. Internet Explorer	B. Help	C. Microsoft Word	D. File Explorer
Câu 3: Để việc tìm kiếm dữ liệu trong máy tính được dễ dàng và nhanh chóng, khi đặt tên thư mục và tệp em nên:
A. Đặt tên sao cho dễ nhớ và để biết trong đó có chứa gì.
B. Đặt tên theo ý thích như tên người thân hay tên thú cưng.
C. Đặt tên theo chủ đề , dự án, ....
D. Đặt tên tùy ý, không cần theo quy tắc gì.
[bookmark: _GoBack]Câu 4: Để tạo một thư mục ta dùng lệnh:
A. New/paste	B. New/Cut	C. New/Copy	D. New/Folder
Câu 5: Phần mềm vẽ tranh tạo ra tệp ảnh có phần mở rộng là:
A. jpg, png.	B. htm, html.	C. exe, com.	D. doc, docx.
Câu 6: Mạng xã hội là:
A. Cộng đồng trực tuyến để mọi người có thể tương tác với nhau
B. Kênh bán hàng online
C. Kết nối nhiều máy tính với nhau.
D. Kết nối máy tính toàn cầu
Câu 7: Không nên dùng mạng xã hội cho mục đích nào sau đây?
A. Giao lưu với bạn bè.	B. Học hỏi kiến thức.
C. Bình luận xấu về người khác.	D. Chia sẻ các hình ảnh phù hợp của mình.
Câu 8: Thao tác nào sau đây tắt máy tính một cách an toàn?
A. Sử dụng nút lệnh Restart của Windows.	B. Rút dây nguồn khỏi ổ cắm.
C. Nhấn giữ công tắc nguồn vài giây.	D. Sử dụng nút lệnh Shut down của Windows.
Câu 9: Đâu là phần mềm bảo vệ máy tính tránh được virus máy tính?
A. Microsoft Windows	B. Microsoft Word
C. Mozilla Firefox	D. Windows Defender
Câu 10: Để phần mềm soạn thảo word hoạt động được máy tính cần có phần mềm:
A. Gmail.	B. Windows 10.	C. Zalo.	D. UnikeyNT.
Câu 11: Đâu không phải là kênh trao đổi thông tin thông dụng trên internet:
A. Diễn đàn.	B. Thư điện tử.	C. Facebook.	D. Cửa hàng online



Câu 12: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Người sử dụng xử lí những yêu cầu cụ thể bằng phần mềm ứng dụng.
B. Để phần mềm ứng dụng chạy được trên máy tính phải có hệ điều hành.
C. Để máy tính hoạt động được phải có phần mềm ứng dụng.
D. Để máy tính hoạt động được phải có hệ điều hành.
Câu 13: Để máy tính hoạt động được cần có phần mềm:
A. Gmail.	B. Zalo.	C. Windows 10.	D. UnikeyNT.
Câu 14: Phần mềm nào sau đây không phải là một hệ điều hành?
A. Windows 10.	B. Android.	C. iOS	D. Office 2010.
Câu 15: Phần mềm soạn thảo tài liệu tạo ra tệp Word có phần mở rộng là:
A. exe, com.	B. doc, docx.	C. htm, html.	D. jpg, png.
Câu 16: Để sao chép thư mục vào bộ nhớ ta dùng lệnh:
A. paste	B. Cut	C. Create shortcut	D. Copy
Câu 17: Tham gia mạng xã hội là tham gia một cộng đồng trực tuyến, nơi mọi người tương tác với nhau theo:
A. Nhiều cách.	B. Chỉ 2 cách.	C. Chỉ 3 cách.	D. Chỉ 1 cách.
Câu 18: Một bộ tai nghe có gắn micro sử dụng cho máy tính là loại thiết bị gì?
A. Thiết bị ra.	B. Thiết bị vừa vào vừa ra.
C. Không phải thiết bị vào - ra.	D. Thiết bị vào.
Câu 19: Để xoá một thư mục ta dùng lệnh:
A. Cut	B. Delete	C. Copy	D. paste
Câu 20: Khi nào thông tin được gọi là dữ liệu:
A. Khi nó có trong vật mang tin
B. Khi nó cho ta hiểu biết về thế giới xung quanh
C. Khi nó được xuất hiện rõ ràng
D. Khi nó có dạng âm thanh hoặc hình ảnh.
Câu 21: Phương án nào sau đây là thông tin?
A. Các con số thu thập được qua cuộc điều tra dân số.
B. Kiến thức về phân bổ dân cư
C. Phiếu điều tra dân số
D. Tệp lưu trữ tài liệu về điều tra dân số
Câu 22: Đâu là dữ liệu:
A. Mặt trời mọc	B. Bài thơ được viết trên giấy
C. Tín hiệu đèn giao thông.	D. Tiếng chim hót
Câu 23: Đâu không phải là phần mềm ứng dụng:
A. Microsoft Word	B. Paint	C. Windows 10	D. Scratch
Câu 24: Thiết bị vào là:
A. Chíp xử lý	B. USB	C. Micro	D. Màn hình
Câu 25: Thiết bị ra là thiết bị dùng để:
A. Phát nhạc trên đĩa CD	B. Xuất thông tin từ máy tính ra ngoài
C. Xử lý thông tin	D. Phát ra âm thanh và ánh sáng.
Câu 26: Thiết bị vào là thiết bị dùng để:
A. Đưa dòng điện vào máy tính	B. Ghi nhạc vào đĩa CD
C. Nhập thông tin vào máy tính	D. Để cắm USB
Câu 27: Virus máy tính là:
A. Một chương trình máy tính	B. Hệ điều hành
C. Công cụ sửa chữa máy tính	D. Thiết bị máy tính
Câu 28: Thiết bị ra là:
A. Ổ đĩa	B. Chíp xử lý	C. Loa	D. Bàn phím
Câu 29: Để đổi tên một thư mục ta dùng lệnh:
A. Rename	B. Cut	C. Copy	D. paste
Câu 30: Để chuyển thư mục vào bộ nhớ ta dùng lệnh:
A. Create shortcut	B. Cut	C. Copy	D. paste
Câu 31: Em hãy cho biết máy ảnh nhập dữ liệu dạng nào vào máy tính?
A. Hình ảnh	B. Con số	C. Văn bản	D. Âm thanh.
Câu 32: Đâu không phải là biện pháp bảo vệ tài khoản và dữ liệu cá nhân?
A. Cài mật khẩu máy tính
B. Đăng xuất tài khoản khi hết phiên làm việc
C. Không đăng xuất tài khoản khi hết phiên làm việc
D. Có thói quen sao lưu dữ liệu
Câu 33: Trên màn hình theo dõi, em thấy một người đứng trước camera, nhưng người đó không biết em đang theo dõi họ, vì:
A. Camera chỉ là thiết bị vào.	B. Camera không phát ra âm thanh.
C. Em ở cách xa người đó.	D. Camera được dấu kín.
Câu 34: Để diệt Virus máy tính ta cần:
A. Khởi động lại máy tính	B. Phần mềm diệt virus
C. Bôi thuốc diệt virus	D. Sửa lại hệ điều hành
Câu 35: Chức năng nào sau đây không phải của hệ điều hành?
A. Quản lí các tệp dữ liệu trên đĩa.
B. Tạo và chỉnh sửa nội dung một tệp hình ảnh.
C. Quản lí giao diện giữa người sử dụng và máy tính.
D. Điều khiển các thiết bị vào - ra.
Câu 36: Thiết bị nào xuất dữ liệu âm thanh từ máy tính ra ngoài?
A. Micro	B. Màn hình	C. Máy ảnh	D. Loa
Câu 37: Mạng xã hội thường được tổ chức dưới dạng
A. Website	B. Âm thanh	C. Hình ảnh	D. Video
Câu 38: Phần mềm hỗ trợ gõ tiếng việt là:
A. Powerpoint	B. UnikeyNT.	C. Excel.	D. Word.
Câu 39: Phần mềm hệ thống quản lý và điều khiển hoạt động chung của máy tính, quản lý dữ liệu, cung cấp môi trường tương tác với máy tính và chạy các phần mềm ứng dụng là:
A. Phần mềm tính toán.	B. Phần mềm tạo cây thư mục.
C. Phần mềm soạn thảo văn bản.	D. Hệ điều hành.
Câu 40: Phần mềm nào sau đây không phải là một hệ điều hành?
A. Windows 7	B. Windows 10.
C. Windows Explorer.	D. Windows Phone.
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